
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14 ngõ 109/38 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

15/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN GIA KINH BẮC

0107846532

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống 4633

2. Xây dựng nhà các loại 4100

3. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

7. Dịch vụ ăn uống khác
(Không bao gồm:  kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5629

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm:  kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

9. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
(Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chỉ được kinh doanh 
những ngành nghề kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định 
pháp luật).

8130

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây thức ăn cho gia súc

0119

13. Trồng cây lâu năm khác 0129

14. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210(Chính)

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN GIA KINH BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN GIA KINH BAC JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937996699
Email: tantrangin@gmail.com

Fax:
Website:
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15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng 

4659

19. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

20. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

21. Xây dựng công trình công ích 4220

22. Phá dỡ 4311

23. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm: hoạt động dò mìn, nổ mìn) 

4312

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

29. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh 

0118

30. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

31. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ loại Nhà nước cấm)

4662

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

33. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

34. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ 

6492

35. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

36. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

37. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TIẾN HẢI 

Tiểu khu 7, Thị 
Trấn Lương Sơn, 
Huyện Lương 
Sơn, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 20,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 20,000

113027619

2 TRẦN THỊ 
THANH BÌNH

Số 52 ngõ 1194 
đường Láng, 
Phường Láng 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 20,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 20,000

012993394

3 TRẦN KIÊN Số 14 ngõ 109/38, 
phố Quan Nhân, 
Phường Nhân 
Chính, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 60,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 60,000

0270760002
06

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027076000206
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14 ngõ 109/38, phố Quan Nhân, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14 ngõ 109/38, phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN KIÊN Nam

08/08/1976 Kinh Việt Nam

12/07/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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